
Phụ lục 

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG MỘT PHẦN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐIỆN (10 TTHC) 

1. Cấp giấy phép hoạt động phát điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã thủ tục: 1.013401) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



2. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã thủ tục: 1.013411) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



3. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã thủ tục: 1.013412) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



 

4. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã thủ tục: 1.013416) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



5. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã thủ tục: 1.013421) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



6. Phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp (Mã thủ tục: 1.013394) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



7. Điều chỉnh danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp (Mã thủ tục: 1.013395) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (Mã 

thủ tục: 1.013004) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



9. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện 

quốc gia (Mã thủ tục: 1.013005) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



10. Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (Mã thủ tục: 2.002676) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG ( 01 TTHC) 

1. Thủ tục cấp Giấy phép cho thương nhân được ký hợp đồng đại lý mua, bán hàng hóa xuất (Mã thủ tục: 1.013779) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL QG về đăng ký 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



III. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ( 05 TTHC) 

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức XTTM nước ngoài (Mã thủ tục: 2.002604) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

 
CSDL doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



2. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức XTTM nước ngoài (Mã thủ tục: 2.002607) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

 
CSDL doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



3. Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức XTTM nước ngoài (Mã thủ tục: 2.002605) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

 
CSDL doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



4. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức XTTM nước ngoài (Mã thủ tục: 

2.002608) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

 
CSDL doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



5. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức XTTM nước ngoài (Mã thủ tục: 2.002606) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

 
CSDL doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



IV. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (02 TTHC) 

1. Cấp chứng chỉ kiểm định viên (Mã thủ tục: 2.000140) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



2. Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (Mã thủ tục: 2.000066) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



V. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA (02 TTHC) 

1. Cấp Quyết định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định (Mã thủ tục: 1.013989) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



2. Cấp Quyết định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định (Mã thủ tục: 1.013990) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



VI. LĨNH VỰC DẦU KHÍ (01 TTHC) 

1. Chấp thuận các tài liệu quản lý an toàn thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Mã thủ tục: 

1.013987) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



VII. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (12 TTHC) 

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định (Mã thủ tục: 2.000604) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



2. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định (Mã thủ tục: 2.001675) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định (Mã thủ tục: 2.001665) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Mã thủ tục: 1.001292) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



5. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Mã thủ tục: 2.000628) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



6. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Mã thủ tục: 2.000624) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (Mã thủ tục: 1.001271) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



8. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (Mã thủ tục: 2.000618) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (Mã thủ tục: 2.000613) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (Mã thủ tục: 1.000878) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



11. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (Mã thủ tục: 2.000401) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (Mã thủ tục: 2.000251) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



IIX. Lĩnh vực xuất nhập khẩu (04 TTHC) 

1. Cấp chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mêhico (Mã thủ tục: 2.000251) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



2. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài 

không có hiện diện tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.005405) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



3. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện 

tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.005406) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



4. Thủ tục gia hạn thời gian quá cảnh đối với hàng hóa quá cảnh (Mã thủ tục: 1.013778) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



IX. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (26 TTHC) 

1. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa 

(Mã thủ tục: 2.000255) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



2. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn (Mã thủ tục: 2.000370) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



3. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng 

hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí (Mã thủ tục: 2.000362) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



4. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại 

khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP (Mã thủ tục: 2.000351) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



5. Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mã thủ tục: 2.000340) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



6. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mã thủ tục: 2.000330) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



7. Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-

CP (Mã thủ tục: 2.000272) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



8. Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện 

thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) (Mã thủ tục: 2.000361) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



9. Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu 

kinh tế (ENT) (Mã thủ tục: 1.000774) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



10. Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều 

chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mã thủ tục: 2.000339) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



11. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán 

lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 

(Mã thủ tục: 2.000334) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



12. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại (Mã thủ tục: 2.000322) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



13. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành 

cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (Mã thủ tục: 2.002.166) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



14. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mã thủ tục: 2.000665) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



15. Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mã thủ tục: 1.001441) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



16. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động (Mã thủ tục: 2.000662) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



17. Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.000361) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



18. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 2.000129) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



19. Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.000358) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



20. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.000168) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



21. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.000168) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



22. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamNam (Mã thủ tục: 2.000314) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



23. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 2.000063) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



24. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 2.000347) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



25.  Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 2.000327) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



26.  Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Mã thủ tục: 2.000450) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



X. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH (01 TTHC)  

1.  Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương (Mã thủ tục: 3.000242) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 



 

XI. LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN (01 TTHC) 

1.  Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện (Mã thủ tục: 2.001384) 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỔNG DVC QUỐC GIA 
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN 

NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI 

  

 
 

 

 

 

 

               

 

         

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        Kết quả điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

                       

 

 

 

Tái sử dụng, đính kèm 

thành phần hồ sơ 

Nộp hồ sơ 

Đăng nhập 

Chọn thủ tục, cơ quan 

thực hiện 

Kiểm tra thông tin hồ sơ; 

thẩm định hồ sơ/phê 

duyệt kết quả 

Trả kết quả  

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên HT TTGQTTHC 

CSDL dân cư, CSDL 

doanh nghiệp 

 

Thực hiện thanh toán 

lệ phí trực tuyến 

Gửi yêu cầu 

thanh toán 

Thanh toán thành công 

Điền thông tin vào biểu 

mẫu điện tử 
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